
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH-NN3703

Túi thi: 4

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

KFKhông, không0.00.002016CNTT07/11/1998Nguyễn Đức Anh16550100021

DBốn, không4.03.082016CNTT11/09/1997Phạm Hoàng Anh16550100032

DBốn, năm4.53.682016CNTT02/09/1998Tống Văn Chính16550100053

BBẩy, năm7.56.9102016CNTT01/01/1998Trịnh Quang Cường16550100044

BBẩy, năm7.57.482016CNTT03/12/1998Hoàng Thị Thùy Dung16550100075

DNăm, ba5.34.682016CNTT10/09/1998Phạm Anh Dũng16550100086

KFKhông, không0.00.002016CNTT19/11/1996Vũ Minh Đức16550100117

CNăm, năm5.54.692016CNTT10/08/1998Hoàng Trung Hiếu16550100128

ATám, bảy8.78.692016CNTT21/01/1998Phạm Thị Hoa16550100149

BBẩy, không7.06.2102016CNTT30/05/1998Trần Thị Thúy Hòa165501001610

DNăm, hai5.24.292016CNTT11/05/1998Quang Mạnh Khải165501001811

KFKhông, không0.00.002016CNTT18/07/1998Nguyễn Cao Lâm165501002212

BTám, không8.07.892016CNTT19/06/1998Phạm Thị Linh165501002013

FBa, bảy3.72.87.52016CNTT11/10/1998Viên Đình Minh165501002414

CNăm, sáu5.65.082016CNTT19/09/1998Trần Hoàng Nam165501003715

BBẩy, sáu7.67.292016CNTT19/05/1998Bùi Thị Thanh Nga165501002616

DBốn, tám4.84.082016CNTT03/04/1998Trần Thị Hồng Ngọc165501002817

CSáu, bốn6.46.852016CNTT13/12/1998Nguyễn Xuân ánh Nguyệt165501002718

FHai, sáu2.62.052016CNTT25/10/1998Nguyễn Hữu Phúc165501003019

DNăm, hai5.25.062016CNTT18/04/1998Phí Nguyên Quyền165501003120

KFKhông, không0.00.002016X527/11/1994Quách Văn Thành145103201121

KFKhông, không0.00.002016CNTT23/07/1998Nguyễn Anh Tuấn165501005322

CSáu, bốn6.46.082016CNTT20/07/1998Tạ Thanh Tùng165501003523
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